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CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN 

Tiếng Anh: 

CSD Hội đồng phát triển bền vững thế giới (thuộc Liên Hợp Quốc) 

ESI Chỉ số phát triển bền vững về môi trƣờng 

ESIVN Chỉ số phát triển bền vững về môi trƣờng của Việt Nam 

ISDEBR Chỉ số phát bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật - 

Indicator of Sustainable development in Ecology and 

Biological Resources 

GDP Tổng sản phẩm quốc nội 

GNP Tổng sản phẩm quốc gia 

HDI-UNDP Chỉ số phát triển nguồn nhân lực của UNDP 

NCSD Hội đồng phát triển bền vững quốc gia (thuộc các nƣớc) 

OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế 

PPP Sức mua tƣơng đƣơng (về tiền tệ) 

RESI Chỉ số phát triển bền vững về tài nguyên 

RESIVN Chỉ số phát triển bền vững về tài nguyên của Việt Nam 

REESI Chỉ số phát triển bền vững về tài nguyên và môi trƣờng  

REESIVN Chỉ số phát triển bền vững về tài nguyên và môi trƣờng của 

Việt Nam 

ISDEBRVN Chỉ số phát triển bền vững về sinh thái và tài nguyên sinh vật 

ở Việt Nam 

SS Chất rắn lơ lửng 

UN Liên Hợp Quốc (LHQ) 

UNDP Uỷ ban phát triển Liên Hợp Quốc  

UNEP Uỷ ban môi trƣờng Liên Hợp Quốc  

UNESCO Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá của thuộc Liên Hợp 

Quốc  

VOC  Chất hữu cơ bay hơi 
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Tiếng Việt: 

ANQP An ninh quốc phòng 

BOD5   Nhu cầu oxy sinh hoá đo ở 20 
0
C, trong 5 ngày 

BVMT Bảo vệ môi trƣờng 

CNH Công nghiệp hóa 

COD Nhu cầu oxy hóa học 

ĐTH Đô thị hóa 

GTVT Giao thông vận tải 

HĐH Hiện đại hóa 

KH&ĐT Kế hoạch và đầu tƣ 

KT-XH Kinh tế - xã hội 

LHQ Liên Hợp Quốc 

NPT Nƣớc phát triển 

NĐPT Nƣớc đang phát triển 

PTBV Phát triển bền vững 

TN&MT Tài nguyên và môi trƣờng 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

 Nhƣ chúng ta đã thấy, mỗi một đất nƣớc, quốc gia trên thế giới đều đặt mục 

tiêu tăng trƣởng kinh tế lên hàng đầu. Do đó, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên 

quá mức và phát triển các ngành công nghiệp nặng là điều tất yếu [26].Vì vậy, hiện 

nay hầu hết tất cả các nƣớc phát triển và đang phát triển đều đang đứng trƣớc một 

thực trạng chung là khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, suy giảm đa dạng sinh học, 

môi trƣờng sinh thái bị suy thoái nghiêm trọng. Hậu quả là thiên tai nhƣ động đất, 

sóng thần, bão, lụt, hạn hán diễn ra ngày càng phức tạp và dữ dội. 

 Đứng trƣớc thực trạng đó, các nhà khoa học trên thế giới và các tổ chức môi 

trƣờng thế giới nhƣ UNCEP, IUCN, WWF,UNEP… đã vào cuộc để nghiên cứu làm 

giảm thiểu sự suy thoái môi trƣờng, phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái. Đồng 

thời tổ chức các cuộc hội nghị lớn trên thế giới về vấn đề môi trƣờng toàn cầu và 

phát triển bền vững nhằm kêu gọi các nƣớc cùng cam kết thực hiện quy ƣớc chung 

về sự phát triển bền vững [14]. 

 Để đánh giá sự phát triển bền vững của một vùng hay một quốc gia, các nhà 

khoa học trên thế giới đã đi sâu nghiên cứu và xây dựng các hệ thống chỉ tiêu bao 

gồm cả về lĩnh vực môi trƣờng, kinh tế - xã hội, tài nguyên sinh vật. Tuy nhiên, ở 

mỗi vùng khác nhau thì hệ thống chỉ tiêu này cũng khác nhau và mức độ quan trọng 

cũng khác nhau [20].  

Việt Nam là một nƣớc nằm trong vành đai khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng 

ẩm, với sự thay đổi từ điều kiện khí hậu nhiệt đới điển hình ở những vùng đất thấp 

phía Nam đến các đặc điểm mang tính chất cận nhiệt đới ở các vùng núi cao phía 

Bắc. Thêm vào đó, Việt Nam có nhiều dạng địa hình khác nhau tạo điều kiện cho sự 

đa dạng sinh vật và phong phú tài nguyên [45]. Vì vậy, để đánh giá một vùng, một 

khu vực hay toàn bộ lãnh thổ Việt Nam có phát triển bền vững hay không là rất khó 

khăn và phức tạp. 

Mặt khác, việc đánh giá sự phát triển bền vững về lĩnh vực sinh thái và tài 

nguyên sinh vật ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang là vấn đề rất mới. 

Có thể khẳng định rằng, hiện nay ở Việt Nam, trong khu vực và thế giới chƣa có 


